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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 
Mã đề 

101 102 103 104 105 106 107 108 

1 A A D B B B A D 

2 D B D D A A A C 

3 B C D B B B C A 

4 D A A A A A D A 

5 C A D B C C C C 

6 C C A A C A A C 

7 C B D D B C D D 

8 C A C C A C B C 

9 A D B C A B D D 

10 C D D D A B A B 

11 C C C A D A D B 

12 B B C B A D B D 

13 B C D B D B A C 

14 B B D A D C D B 

15 C A B D C C B B 

16 C B A D A A B A 

17 D B B A C A D D 

18 C D D A D C B B 

19 C C C D C A C B 

20 A B B A B C A C 

21 D B A C C B A C 

22 D C C C A C A B 

23 A B B B A B D C 

24 C C C B D D C C 

25 C D D D A D B B 

26 D B B C B B C B 

27 B B C B A C C A 

28 C A B C B D B C 

 



II. PHẦN TỰ LUẬN 

A. ĐỀ LẺ 

Bài Nội dung Điểm 

   Bài 1 

(1,0 

điểm) 

Theo em, việc xử phạt của chú cảnh sát giao thông ở trường hợp trên đã được thể 

hiện ở đặc điểm nào của pháp luật? Em hãy nêu nội dung của đặc điểm  đó. 

- Tính quyền lực, bắt buộc chung.  

- Pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức 

mạnh của quyền lực nhà nước. 

    0,5 

0.5 

Bài 2 

(2,0 

điểm) 

Cảnh sát giao thông đã thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào? Việc xử phạt 

của cảnh sát giao thông trong trường hợp này có ý nghĩa như thế nào đối với việc 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông? 

Theo em, học sinh cần phải làm gì để không vi phạm pháp luật? 

- Áp dụng pháp luật.  

-Ý nghĩa: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, 

bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. 

- Học sinh cần tích cực học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức, tìm hiểu pháp 

luât… 

0,5 

0,5 

 

1,0 

B. ĐỀ CHẴN:  

Bài Nội dung Điểm 

Bài 1 

(1,0 

điểm) 

Theo em, hành vi của M ở trường hợp trên đã không thực hiện hình thức thực hiện 

pháp luật nào? Em hãy nêu nội dung của hình thức thực hiện pháp luật đó. 

- Hành vi của M là không tuân thủ pháp luật.  

- Tuân thủ pháp luật: Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể 

pháp luật(cá nhân, tổ chức) kiềm chế không thực hiện các hành vi pháp luật 

cấm. 

0,5 

 

0,5 

Bài 2 

(2,0 

điểm) 

 Công an tỉnh K đã thực hiện hình thức pháp luật nào? Việc xử phạt của công an tỉnh 

K trong trường hợp này có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo an toàn thực 

phẩm? 

 Nếu em là chủ cơ sở Q, em sẽ xử sự như thế nào cho đúng đạo đức kinh doanh và 

đúng pháp luật? 

-Áp dụng pháp luật. 

-Ý nghĩa: Bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngăn ngừa 

hành vi gian dối trong sản xuất kinh doanh, ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng 

kém chất lượng trên thị trường, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. 

- Hành vi xử sự:  Kinh doanh và mua hàng hoá đúng quy định của pháp luật 

đồng thời bảo vệ sức khoẻ và lợi ích của người tiêu dùng… 

0,5 

0,5 

 

 

    1,0 

 

----- HẾT ---- 

 

 Kon Tum, ngày  12  tháng 03 năm 2024 

 Giáo viên ra đề  

 

 

 

Nguyễn Thị Nhị Huyền 
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Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

 (Đề kiểm tra có 03 trang) 

 

  Họ và tên học sinh:……….……………………….......................Lớp 10A............SBD.......................... 

ĐỀ BÀI 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) 

 

Câu 1. Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn bản do 

cơ quan cấp trên ban hành là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.  B. Tính xác định về mặt nội dung. 

 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.   D. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật. 

Câu 2. Văn bản quy phạm pháp luật nào sao đây trong hệ thống pháp luật Việt Nam là văn bản luật? 

 A. Thông tư của Tòa án. B. Lệnh của Chủ tịch nước. 

 C. Quyết định của Chính phủ. D. Nghị quyết của Quốc hội. 

Câu 3. Khi 17 tuổi, M chủ động đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự ngay đợt đầu và sẵn sàng nhập 

ngũ khi có giấy thông báo gọi nhập ngũ. Vậy M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

 A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. 

 C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 4. Việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất 

cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

 C. Tính kỉ luật và nghiêm minh. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 5. Hiến pháp mới nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hiến pháp năm 

 A. 1980. B. 1959. C. 2013. D. 1992. 

Câu 6. Em hãy cho biết ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

trong Hiến pháp. 

 A. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của lực lượng quân đội nhân dân. 

 B. Tất cả mọi người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được hưởng các quyền con người, quyền 

công dân theo Hiến pháp. 

 C. Học sinh được hưởng các quyền con người, quyền công dân ghi nhận tại Hiến pháp 2013. 

 D. Học sinh còn ít tuổi nên không phải thực hiện nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Câu 7. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh ven đường, cô T phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi, cô đã đưa em đến bệnh 

viện kiểm tra sức khỏe và tiến hành làm các thủ tục nhận nuôi theo quy định của pháp luật. Nếu không 

có cô, rất có thể sức khỏe và tính mạng của em bé sẽ không được đảm bảo. Vậy, cô T đã đảm bảo được 

quyền gì cho em bé? 

 A. Quyền được giáo dục. B. Quyền không bị phân biệt đối xử. 

 C. Quyền sống, được chăm sóc sức khỏe. D. Quyền có nơi ở hợp pháp. 

Câu 8. Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có bao nhiêu bản Hiến 

pháp? 

 A. 04. B. 06. C. 05. D. 03. 

Câu 9. Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

 A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

 B. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân. 

 C. Bảo vệ mọi lợi ích tuyệt đối của công dân. 

 D. Bảo vệ tất cả các lợi ích của công dân. 

Câu 10. Cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm là 

 A. vận dụng chính sách. B. tuân thủ nội quy. 

 C. thi hành pháp luật. D. chấp hành đường lối. 

Mã đề: 101 
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Câu 11. Hiến pháp 2013 quy định về chủ quyền và lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam bao gồm 

 A. đất liền, dưới lòng đất, và hải đảo, không gian. 

 B. đất liền, vùng biển và hải đảo, không gian. 

 C. đất liền, vùng trời, vùng biển và hải đảo. 

 D. đất liền, vùng trời và vùng biển, dưới lòng đất. 

Câu 12. Hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền tự do của 

mình theo quy định của pháp luật là 

 A. áp dụng pháp luật. B. sử dụng pháp luật. 

 C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

Câu 13. Thực hiện chủ trương của xã, anh Y (18 tuổi) đã hăng hái tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã mình. Anh Y đã thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. kinh tế. B. chính trị. C. xã hội. D. văn hóa. 

Câu 14. Phát hiện gia đình chị H kinh doanh thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, anh T đã báo lên cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi của gia đình chị H .Việc làm của anh T là thực hiện quyền 

 A. khiếu nại. B. tố cáo.               C. tự do báo chí.               D. tự do ngôn luận. 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vai trò của pháp luật? 

 A. Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật. 

 B. Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước. 

 C. Pháp luật là phương tiện duy nhất để Nhà nước quản lí xã hội. 

 D. Quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng, dân chủ. 

Câu 16. Anh Q không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy trên đường, trong trường hợp này anh Q đã 

 A. không áp dụng pháp luật. B. không tuân thủ pháp luật. 

 C. không thi hành pháp luật. D. không sử dụng pháp luật. 

Câu 17. Theo em, trong các ý kiến sau đây, ý kiến nào sai? 

 A. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần quan tâm, tạo điều kiện để mọi người dân 

phát huy quyền làm chủ đối với đất nước. 

 B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 

và không can thiệp vào nội bộ của các quốc gia trên thế giới. 

 C. Học sinh có thể thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc bằng cách không chia sẻ những thông tin có nội 

dung sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. 

 D. Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nên nhân dân có thể làm bất cứ 

việc gì mà mình muốn. 

Câu 18. Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây trong hệ thống pháp luật Việt Nam là văn bản dưới 

luật? 

 A. Bộ luật. B. Luật. C. Pháp lệnh. D. Hiến pháp. 

Câu 19. Hiến pháp 2013 có quy định về.…vì đây là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng gắn 

liền với chế độ chính trị của đất nước. Đồng thời, đây cũng là những nội dung thể hiện biểu tượng của 

mỗi quốc gia trên thế giới. 

 A. Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc khánh và thủ đô. 

 B. Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Thủ đô. 

 C. Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô. 

 D. Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Quốc khánh. 

Câu 20. Lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 

anh K rất phấn khởi, tích cực. Anh K cùng mọi người trực tiếp bỏ lá phiếu của mình để bầu ra những 

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Việc này thể hiện hình thức dân chủ 

 A. gián tiếp. B. tập trung. C. thống nhất. D. trực tiếp. 

Câu 21. Việc các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp 

luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cụ thể 

của cá nhân, tổ chức là 

 A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật. 

 C. thực hiện pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 
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Câu 22. Chị H có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, anh D tự ý mở máy tính của chị H ra để đọc 

những dòng tâm sự của chị H trên email. Hành vi của anh D xâm phạm đến quyền nào của chị H? 

 A. Quyền tự do ngôn luận.    B. Quyền bảo vệ tài sản cá nhân. 

 C. Quyền được bảo hộ về danh dự.  D. Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín. 

Câu 23. Người tham gia giao thông luôn chấp hành tín hiệu vạch kẻ đường, tín hiệu đèn giao thông đã 

phản ánh đặc điểm cơ bản nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

 C. Tính áp chế bắt buộc chung.   D. Tính quy phạm đạo đức. 

Câu 24. Theo quy định của pháp luật, hành vi bày bán hàng hóa dưới lề đường là vi phạm 

 A. nề nếp. B. đạo đức. C. pháp luật. D. quyền. 

Câu 25. Đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lí cao nhất, 

lâu dài và tương đối ổn định là 

 A. Luật an ninh quốc gia. B. Luật dân sự. 

 C. Hiến pháp. D. Luật lao động. 

Câu 26. Ở nước ta hiện nay thì văn bản luật nào có hiệu lực pháp lí cao nhất? 

 A. Chỉ thị. B. Thông tư. C. Nghị quyết. D. Hiến pháp. 

Câu 27. Về cấu trúc, hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các chế định pháp luật, các quy phạm pháp 

luật và 

 A. các giá trị xã hội. B. các ngành luật. 

 C. các giá trị đạo đức. D. các quy tắc xử sự. 

Câu 28. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở 

thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 

 A. tuân thủ pháp luật. B. áp dụng pháp luật. 

 C. thực hiện pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Bài 1. (1,0 điểm) Em hãy đọc trường hợp sau để trả lời câu hỏi. 

Sợ muộn giờ, H(15 tuổi) lấy xe máy của bố đi học. Đến ngã tư, H bị chú cảnh sát giao thông 

yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Qua kiểm tra, H mắc thêm lỗi là 

sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi. H bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

    Theo em, việc xử phạt của chú cảnh sát giao thông ở trường hợp trên được thể hiện ở đặc điểm 

nào của pháp luật? Em hãy nêu nội dung của đặc điểm  đó. 

Bài 2. (2,0 điểm) Em hãy đọc trường hợp sau để trả lời câu hỏi. 

Kết thúc buổi liên hoan gặp gỡ kỉ niệm 20 năm ngày ra trường, trên đường lái xe về nhà, anh M 

cùng người bạn bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Do trong buổi liên 

hoan, anh M và bạn đã uống rượu bia nên kết quả hơi thở của hai người đều có nồng độ cồn vượt quá 

0,4 miligam/1 lít khí thở. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt mỗi người 6 triệu đồng và tước 

quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng theo quy định của pháp luật. 

1. Cảnh sát giao thông đã thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào? Việc xử phạt của cảnh sát 

giao thông trong trường hợp này có ý nghĩa như thế nào đối với việc đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông? 

2. Theo em, học sinh cần phải làm gì để không vi phạm pháp luật? 

 

 

------ HẾT ------ 
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                                                        ĐỀ BÀI 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) 

 

Câu 1. Chị H có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, anh D tự ý mở máy tính của chị H ra để đọc những 

dòng tâm sự của chị H trên email. Hành vi của anh D xâm phạm đến quyền nào của chị H? 

 A. Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín. 

 B. Quyền tự do ngôn luận. 

 C. Quyền bảo vệ tài sản cá nhân. 

 D. Quyền được bảo hộ về danh dự. 

Câu 2. Thực hiện chủ trương của xã, anh Y (18 tuổi) đã hăng hái tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã mình. Anh Y đã thực hiện quyền dân chủ trong lình vực nào dưới đây? 

 A. văn hóa. B. chính trị. C. xã hội. D. kinh tế. 

Câu 3. Phát hiện gia đình chị H kinh doanh thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, anh T đã báo lên cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi của gia đình chị H .Việc làm của anh T là thực hiện quyền 

 A. tự do báo chí. B. tự do ngôn luận. C. tố cáo. D. khiếu nại. 

Câu 4. Việc các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật 

để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá 

nhân, tổ chức là 

 A. áp dụng pháp luật. B. thực hiện pháp luật. 

 C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

Câu 5. Khi 17 tuổi, M chủ động đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự ngay đợt đầu và sẵn sàng nhập 

ngũ khi có giấy thông báo gọi nhập ngũ.Vậy M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

 A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

 C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, hành vi bày bán hàng hóa dưới lề đường là vi phạm 

 A. quyền. B. đạo đức. C. pháp luật. D. nề nếp. 

Câu 7. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh ven đường, cô T phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi, cô đã đưa em đến bệnh 

viện kiểm tra sức khỏe và tiến hành làm các thủ tục nhận nuôi theo quy định của pháp luật. Nếu không 

có cô, rất có thể sức khỏe và tính mạng của em bé sẽ không được đảm bảo. Vậy, cô T đã đảm bảo được 

quyền gì cho em bé? 

 A. Quyền không bị phân biệt đối xử. B. Quyền sống, được chăm sóc sức khỏe. 

 C. Quyền có nơi ở hợp pháp. D. Quyền được giáo dục. 

Câu 8. Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có bao nhiêu bản Hiến 

pháp? 

 A. 05. B. 06. C. 04. D. 03. 

Câu 9. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở 

thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 

 A. tuân thủ pháp luật. B. áp dụng pháp luật. 

 C. thi hành pháp luật. D. thực hiện pháp luật. 

Câu 10. Đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lí cao nhất, 

lâu dài và tương đối ổn định là 

 A. Luật dân sự. B. Luật lao động. 

 C. Luật an ninh quốc gia. D. Hiến pháp. 

Câu 11. Theo em, trong các ý kiến sau đây, ý kiến nào sai? 

 A. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 

và không can thiệp vào nội bộ của các quốc gia trên thế giới. 

Mã đề: 102 
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 B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần quan tâm, tạo điều kiện để mọi người dân 

phát huy quyền làm chủ đối với đất nước. 

 C. Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nên nhân dân có thể làm bất cứ 

việc gì mà mình muốn. 

 D. Học sinh có thể thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc bằng cách không chia sẻ những thông tin có nội 

dung sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vai trò của pháp luật? 

 A. Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật. 

 B. Pháp luật là phương tiện duy nhất để Nhà nước quản lí xã hội. 

 C. Quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng, dân chủ. 

 D. Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước. 

Câu 13. Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

 A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.  B. Bảo vệ tất cả các lợi ích của công dân. 

 C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.    D. Bảo vệ mọi lợi ích tuyệt đối của công dân. 

Câu 14. Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây trong hệ thống pháp luật Việt Nam là văn bản dưới 

luật? 

 A. Hiến pháp. B. Pháp lệnh. C. Luật. D. Bộ luật. 

Câu 15. Hiến pháp mới nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hiến pháp năm 

 A. 2013. B. 1959. C. 1980. D. 1992. 

Câu 16. Văn bản quy phạm pháp luật nào sao đây trong hệ thống pháp luật Việt Nam là văn bản luật? 

 A. Quyết định của Chính phủ. B. Nghị quyết của Quốc hội. 

 C. Lệnh của Chủ tịch nước. D. Thông tư của Tòa án. 

Câu 17. Việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với 

tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến. 

 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính kỉ luật và nghiêm minh. 

Câu 18. Cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm là 

 A. chấp hành đường lối. B. tuân thủ nội quy. 

 C. vận dụng chính sách. D. thi hành pháp luật. 

Câu 19. Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn bản do 

cơ quan cấp trên ban hành là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật.         B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

 C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.         D. Tính xác định về mặt nội dung. 

Câu 20. Ở nước ta hiện nay thì văn bản luật nào có hiệu lực pháp lí cao nhất? 

 A. Thông tư. B. Hiến pháp. C. Nghị quyết. D. Chỉ thị. 

Câu 21. Hiến pháp 2013 có quy định về.…vì đây là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng gắn 

liền với chế độ chính trị của đất nước. Đồng thời, đây cũng là những nội dung thể hiện biểu tượng của 

mỗi quốc gia trên thế giới. 

 A. Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Quốc khánh. 

 B. Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô. 

 C. Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc khánh và thủ đô. 

 D. Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Thủ đô. 

Câu 22. Người tham gia giao thông luôn chấp hành tín hiệu vạch kẻ đường, tín hiệu đèn giao thông đã 

phản ánh đặc điểm cơ bản nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.         B. Tính áp chế bắt buộc chung. 

 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.         D. Tính quy phạm đạo đức. 

Câu 23. Hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền tự do của 

mình theo quy định của pháp luật là 

 A. thi hành pháp luật. B. sử dụng pháp luật. 

 C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 24. Anh Q không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy trên đường, trong trường hợp này anh Q đã 

 A. không sử dụng pháp luật. B. không áp dụng pháp luật. 

 C. không thi hành pháp luật. D. không tuân thủ pháp luật. 
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Câu 25. Về cấu trúc, hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các chế định pháp luật, các quy phạm pháp 

luật và 

 A. các giá trị đạo đức. B. các quy tắc xử sự. 

 C. các giá trị xã hội. D. các ngành luật. 

Câu 26. Hiến pháp 2013 quy định về chủ quyền và lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam bao gồm 

 A. đất liền, vùng trời và vùng biển, dưới lòng đất. 

 B. đất liền, vùng trời, vùng biển và hải đảo. 

 C. đất liền, vùng biển và hải đảo, không gian. 

 D. đất liền, dưới lòng đất, và hải đảo, không gian. 

Câu 27. Lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 

anh K rất phấn khởi, tích cực .Anh K cùng mọi người trực tiếp bỏ lá phiếu của mình để bầu ra những 

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Việc này thể hiện hình thức dân chủ 

 A. trực tiếp. B. gián tiếp. C. tập trung. D. thống nhất. 

Câu 28. Em hãy cho biết ý kiến nào sau đây đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

trong Hiến pháp. 

 A. Học sinh được hưởng các quyền con người, quyền công dân ghi nhận tại Hiến pháp 2013. 

 B. Học sinh còn ít tuổi nên không phải thực hiện nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

 C. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của lực lượng quân đội nhân dân. 

 D. Tất cả mọi người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được hưởng các quyền con người, quyền 

công dân theo Hiến pháp. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Bài 1. (1,0 điểm) Em hãy đọc trường hợp sau để trả lời câu hỏi. 

          Sợ muộn giờ, M (15 tuổi) lấy xe máy của bố đi học. Đến ngã tư, M bị chú cảnh sát giao 

thông yêu cầu dừng xe vì hành vi vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Qua kiểm tra, M mắc 

thêm lỗi là sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi. M bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

        Theo em, hành vi của M ở trường hợp trên đã không thực hiện hình thức thực hiện 

pháp luật nào? Em hãy nêu nội dung của hình thức thực hiện pháp luật đó. 

Bài 2. (2,0 điểm) Em hãy đọc trường hợp sau để trả lời câu hỏi. 

Qua kiểm tra tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lí, Công an 

tỉnh K phát hiện cơ sở Q sản xuất, kinh doanh rượu không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ. Tại 

thời điểm kiểm tra, trong kho hàng của cơ sở có một số thùng phuy nhựa chứa hơn 1.000 lít 

rượu không có tem nhãn hàng hoá theo quy định và 80 kg men không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lí liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. 

Công an tỉnh K đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hoá 

không rõ nguồn gốc xuất xứ của cơ sở Q theo quy định của pháp luật. 

1. Công an tỉnh K đã thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào? Việc xử phạt của công 

an tỉnh K trong trường hợp này có ý nghĩa như thế nào về việc đảm bảo an toàn thực 

phẩm? 

2. Nếu em là chủ cơ sở Q, em sẽ xử sự như thế nào cho đúng đạo đức kinh doanh và đúng 

pháp luật? 

 

------ HẾT ------ 



SỞ GDĐT KON TUM 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2023 - 2024 

Môn: GDKT&PL, Lớp 11 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 
Mã đề 

111 112 113 114 115 116 117 118 

1 D C A D D D A C 

2 B C D D B B B D 

3 C A B B B C A A 

4 D B D C D A C C 

5 A A A A B A D B 

6 C D D B C A D D 

7 A D D A C B A C 

8 D A B A A C C B 

9 B A C A A C C B 

10 A C C C B D B A 

11 D D A B A B A D 

12 C D B D B B A D 

13 D B A A A A D C 

14 C A A C A D B D 

15 B D A A A C C C 

16 B A D D C D C B 

17 A C C C D A D B 

18 D C A B A C C C 

19 A B D B C A B B 

20 B C B C B B A A 

21 C B C D D D A D 

22 C A C A D A D B 

23 A B B B C C C A 

24 B D C C C D D A 

25 D C B B D D B D 

26 C B B C D B D C 

27 A D D D B B B A 

28 B B C D C C B A 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

A. ĐỀ LẺ 

Câu Gợi ý trả lời Điểm 

Bài 1 
(2,0 

điểm) 

Em hãy cho biết các ý kiến dưới đây thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa vụ 

của công dân bầu cử và ứng cử? Vì sao? 

a. Sai, vì HS chưa đủ 18 tuổi vẫn phải có trách nhiệm thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của công dân về bầu củ, ứng cử như: được tiếp cận thông tin 

về bầu cử, ứng cử theo quy định; tuân thủ quy định Hiến pháp và pháp 

luật về bầu cử, ứng cử,... 

1,0 

b. Sai, vì anh A đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử. 

Việc tự ý viết và bỏ phiếu thay cho người khác là vi phạm quy định của 

pháp luật về nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử, khiến người khác mất cơ hội 

thực hiện quyền của mình. 

1,0 

Theo em yêu cầu của bố T có vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp 

luật không? Vì sao? Nếu là T, em sẽ giải thích cho bố như thế nào? 



Bài 2 
(1,0 

điểm) 

Yêu cầu của bố T là vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước 

pháp luật. Vì: Hiến pháp năm 2013 nêu rõ:  

+ “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh 

tế, văn hóa, xã hội” (Khoản 2 Điều 16) 

+ “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và 

nơi làm việc” (Khoản 1 Điều 35). 

0,5 

Nếu là T, em sẽ giải thích với bố rằng:  

Bố không nên làm như vậy, bố nên lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng 

quyết định của mẹ. Vì bất kì ai, gia đình luôn chiếm giữ vị trí quan trọng, 

thiêng liêng; tuy nhiên, công việc cũng là một phần trong cuộc sống. Với 

mẹ, công việc giảng dạy không chỉ thể hiện niềm đam mê, vị trí xã hội 

mà còn cùng với bố kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình. Mẹ đã làm 

rất tốt việc sắp xếp thời gian để vừa có thể chăm sóc chu toàn cho gia 

đình vừa hoàn thành tốt công việc giảng dạy. (Tuỳ mức độ học sinh) 

0,5 

B. ĐỀ CHẴN:  

Câu Gợi ý trả lời Điểm 

Bài 1 
(2,0 

điểm) 

Em hãy cho biết các ý kiến dưới đây thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa 

vụ của công dân bầu cử và ứng cử? Vì sao? 

Sai, vì chỉ có những công dân Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện về độ 

tuổi, năng lực dân sự, phẩm chất đạo đức, năng lực pháp lí,... theo quy 

định của pháp luật mới có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân các nước khác đang sống trên 

lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện quyền này. 

1,0 

Chú M đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử. 

Hành vi của chú M đã thực hiện quyền tiếp cận thông tin về bầu cử, ứng 

cử của công dân. Hành vi này giúp chú hiểu rõ hơn những quy định về 

bầu cử và có thể thực hiện tốt quyền bầu cử của mình. 

1,0 

Bài 2 
(1,0 

điểm) 

Theo em, bố mẹ P có vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật 

không? Vì sao? Nếu là em gái của P, em sẽ giải thích với bố mẹ như thế nào? 

Bố mẹ P đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật,  

vì: bố mẹ P đã có thái độ và hành động ép buộc em gái P đăng kí thi 

vào trường ĐHSP Hà Nội - trái với mong muốn và nguyện vọng của em 

gái P. 

0,5 

Nếu là em gái P, em sẽ giải thích với bố mẹ rằng:  

+ Việc tự do lựa chọn nghề nghiệp của công dân đã được quy định 

trong Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, việc bố mẹ ép em gái theo học 

trường ĐHSP Hà Nội là hành vi trái với pháp luật. Bố mẹ không nên 

làm như vậy. 

+ Mặt khác, nếu học tập không đúng với đam mê, sở thích thì cũng 

không có động lực để cố gắng và khó đạt được kết quả cao. (Tuỳ mức 

độ học sinh) 

0,5 

 

----- HẾT ---- 

 

 Kon Tum, ngày 13 tháng 3 năm 2024 

 Giáo viên ra đề 

 

 

 

Ngân Thị Hằng 
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ĐỀ BÀI 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong 

trường hợp nào sau đây? 

 A. Tổ chức truy bắt tội phạm. B. Đăng ký hiến máu nhân đạo. 

 C. Tìm hiểu thông tin ứng cử viên. D. Đấu tranh phòng chống tham nhũng. 

Câu 2: Các dân tộc trong một quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều 

kiện phát triển là thể hiện quyền bình đẳng giữa các 

 A. tín ngưỡng. B. dân tộc. C. tổ chức. D. tôn giáo. 

Câu 3: Việc truyền bá, thực hành giáo lí, giáo luật, lễ nghi, quản lí tổ chức của tôn giáo là 

 A. tín ngưỡng. B. cơ sở tôn giáo. C. hoạt động tôn giáo. D. tôn giáo. 

Câu 4: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức 

là quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Kinh tế. B. Văn hoá. C. Lao động. D. Chính trị. 

Câu 5: Khi thực hiện quyền bầu cử, công dân được quyền 

 A. tiếp cận các thông tin về bầu cử. B. xuyên tạc kết quả bầu cử. 

 C. lôi kéo, mua chuộc cử tri. D. gian lận thông tin lý lịch cử tri. 

Câu 6: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân sử thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa phương 

là đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền tham gia quản lý lĩnh vực bất động sản. B. Quyền chia hồi lợi ích địa tô. 

 C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. D. Quyền kinh doanh bất động sản. 

Câu 7: Nội dung nào dưới đây là hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Giảm lòng tin của nhân dân. B. Phát huy vai trò của người dân. 

 C. Mở rộng dân chủ trong nhân dân. D. Tăng cường năng lực giám sát. 

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phản ánh ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc? 

 A. Đoàn kết các dân tộc. B. Đoàn kết toàn dân. 

 C. Tạo cơ hội phát triển. D. Chia mọi lợi ích dân tộc. 

Câu 9: Mục tiêu của quyền bình đẳng giới là 

 A. tạo ra sự phân biệt giới tính. 

 B. bảo đảm vị trí và vai trò ngang nhau cho nam và nữ. 

 C. hạn chế các quyền tự do và phát triển của nam giới. 

 D. gia tăng sự chia rẽ trong xã hội. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo hợp pháp được nhà nước 

 A. tôn trọng và bảo hộ. B. xây dựng và vận hành. 

 C. thiết kế và đầu tư. D. thu hồi và quản lý. 

Câu 11: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc 

thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội? 

 A. Lựa chọn loại hình bảo hiểm. B. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản. 

 C. Hỗ trợ người già neo đơn. D. Tham gia bảo vệ Tổ quốc. 

Mã đề: 111 
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Câu 12: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của bình đẳng giới 

trong đời sống xã hội? 

 A. Đảm bảo quyền lợi và cơ hội cho các giới tính khác nhau. 

 B. Đảm bảo công bằng và nhân văn cho mọi thành viên trong xã hội. 

 C. Đảm bảo giới hạn về quyền lợi của nữ trong mọi lĩnh vực. 

 D. Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của nam và nữ trong mọi lĩnh vực. 

Câu 13: Ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là 

 A. gây mất đoàn kết trong xã hội. 

 B. hạn chế sự tự do tôn giáo. 

 C. tạo điều kiện cho sự chia rẽ và bất ổn trong xã hội. 

 D. động viên và phát huy nguồn lực của các tôn giáo. 

Câu 14: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 

đối với cả nam và nữ đều bình đẳng trong việc lựa chọn 

 A. biện pháp kế hoạch hóa gia đình. B. biện pháp chăm sóc con cái. 

 C. ngành nghề học tập và đào tạo. D. hình thức sản xuất kinh doanh. 

Câu 15: Ở nước ta hiện nay thực hiện tốt việc đoàn kết giữa các dân tộc sẽ góp phần đấu tranh làm thất 

bại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại 

 A. các nền kinh tế mới nổi. B. đoàn kết giữa các dân tộc. 

 C. tình đoàn kết quốc tế. D. chính sách độc quyền. 

Câu 16: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật đảm bảo rằng không ai bị phân biệt đối xử dựa 

trên 

 A. nghề nghiệp và tài năng. B. màu da, giới tính và sắc tộc. 

 C. tình trạng kinh tế và xã hội. D. quốc tịch và ngôn ngữ. 

Câu 17: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải 

chịu trách nhiệm pháp lý là một trong những quy định của pháp luật về công dân 

 A. bình đẳng trước pháp luật. B. ngang bằng về lợi nhuận. 

 C. đáp ứng mọi sở thích. D. thoả mãn tất cả nhu cầu. 

Câu 18: Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử? 

 A. 16. B. 18. C. 17. D. 21. 

Câu 19: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Tôn trọng quyền lợi của người khác. B. Chủ động tiếp cận thông tin. 

 C. Gây mất trật tự, ổn định xã hội. D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

Câu 20: Ý nghĩa quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật đối với cuộc sống con người là 

 A. hạn chế tự do của cá nhân tham gia vào hoạt động xã hội. 

 B. đảm bảo mọi người đều có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. 

 C. giữ cho một số người nghèo khó và bất công. 

 D. khuyến khích sự chia rẽ trong xã hội. 

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, khi tham gia bầu cử, ứng cử, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây? 

 A. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác. 

 B. Trao đổi với người khác về nội dung phiếu bầu của mình. 

 C. Tôn trọng quyền của người khác về bầu cử và ứng cử. 

 D. Chỉ tham gia bầu cử khi được hưởng lợi ích vật chất. 

Câu 22: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ 

ngang nhau trong việc 

 A. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. B. định đoạt tài sản công cộng. 

 C. sử dụng nguồn thu nhập chung. D. lựa chọn giới tính thai nhi. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị thể hiện 

ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền 

 A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. B. tham gia phát triển du lịch cộng đồng. 

 C. hỗ trợ chi phí học tập đại học. D. khám chữa bệnh theo quy định. 
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Câu 24: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều bình đẳng về cơ 

hội học tập là thể hiện công dân bình đẳng về 

 A. trách nhiệm. B. quyền. C. nghĩa vụ. D. tập tục. 

Câu 25: Hậu quả pháp lý đối với người thực hiện hành vi vi phạm là 

 A. tăng cường đặc quyền và ưu tiên. B. không có hậu quả pháp lý nào. 

 C. bảo vệ quyền lợi cá nhân. D. xử lí kỉ luật và xử lí hành chính. 

Câu 26: Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyền và 

nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Trách nhiệm hình sự. B. Xử phạt hành chính. 

 C. Đề bạt vị trí cao hơn. D. Xử lý kỷ luật. 

Câu 27: Đối với xã hội, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ về bầu cử và ứng cử là 

 A. gây mất an ninh chính trị và trật tự xã hội. 

 B. tăng an ninh chính trị và trật tự xã hội. 

 C. giảm lãng phí ngân sách nhà nước. 

 D. tăng tính minh bạch của quá trình bầu cử. 

Câu 28: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo giúp 

 A. làm giảm ảnh hưởng của tôn giáo trong xã hội. 

 B. tạo điều kiện tôn giáo phát huy điểm tích cực và yếu tố đạo đức. 

 C. kỳ thị và phân biệt giữa những người không và theo tôn giáo. 

 D. hạn chế sự đồng thuận giữa tôn giáo. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) 

Em hãy cho biết các ý kiến dưới đây thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân 

bầu cử và ứng cử? Vì sao? 

a. Học sinh chưa đủ 18 tuổi không có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công 

dân về bầu cử, ứng cử.  

b. Khi tham gia bầu cử Anh A tự ý viết và bỏ phiếu bầu cử thay cho người thân bị bệnh nặng. 

Bài 2: ( 1 điểm) 

Từ ngày được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty và có thu nhập cao nên bố của T yêu cầu mẹ của T 

dừng công việc giảng dạy tại trường trung học phổ thông và ở nhà để chăm lo việc gia đình. Mẹ của T 

không đồng ý. 

Theo em yêu cầu của bố T có vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật không? Vì 

sao? Nếu là T, em sẽ giải thích cho bố như thế nào? 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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ĐỀ BÀI 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) 

Câu 1: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 

đối với cả nam và nữ đều bình đẳng trong việc lựa chọn 

 A. biện pháp chăm sóc con cái. B. biện pháp kế hoạch hóa gia đình. 

 C. ngành nghề học tập và đào tạo. D. hình thức sản xuất kinh doanh. 

Câu 2: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân sử thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa phương 

là đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền kinh doanh bất động sản.  

 B. Quyền tham gia quản lý lĩnh vực bất động sản. 

 C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

 D. Quyền chia hồi lợi ích địa tô. 

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong 

trường hợp nào sau đây? 

 A. Đấu tranh phòng chống tham nhũng. B. Tìm hiểu thông tin ứng cử viên. 

 C. Đăng ký hiến máu nhân đạo. D. Tổ chức truy bắt tội phạm. 

Câu 4: Mục tiêu của quyền bình đẳng giới là 

 A. hạn chế các quyền tự do và phát triển của nam giới. 

 B. bảo đảm vị trí và vai trò ngang nhau cho nam và nữ. 

 C. tạo ra sự phân biệt giới tính. 

 D. gia tăng sự chia rẽ trong xã hội. 

Câu 5: Ở nước ta hiện nay thực hiện tốt việc đoàn kết giữa các dân tộc sẽ góp phần đấu tranh làm thất bại 

âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại 

 A. đoàn kết giữa các dân tộc. B. tình đoàn kết quốc tế. 

 C. các nền kinh tế mới nổi. D. chính sách độc quyền. 

Câu 6: Hậu quả pháp lý đối với người thực hiện hành vi vi phạm là 

 A. tăng cường đặc quyền và ưu tiên. B. không có hậu quả pháp lý nào. 

 C. bảo vệ quyền lợi cá nhân. D. xử lí kỉ luật và xử lí hành chính. 

Câu 7: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc 

thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội? 

 A. Lựa chọn loại hình bảo hiểm. B. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản. 

 C. Hỗ trợ người già neo đơn. D. Tham gia bảo vệ Tổ quốc. 

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phản ánh ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc? 

 A. Chia mọi lợi ích dân tộc. B. Tạo cơ hội phát triển. 

 C. Đoàn kết các dân tộc. D. Đoàn kết toàn dân. 

Câu 9: Đối với xã hội, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ về bầu cử và ứng cử là 

 A. gây mất an ninh chính trị và trật tự xã hội. 

 B. tăng an ninh chính trị và trật tự xã hội. 

 C. giảm lãng phí ngân sách nhà nước. 

 D. tăng tính minh bạch của quá trình bầu cử. 
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Câu 10: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của bình đẳng giới 

trong đời sống xã hội? 

 A. Đảm bảo quyền lợi và cơ hội cho các giới tính khác nhau. 

 B. Đảm bảo công bằng và nhân văn cho mọi thành viên trong xã hội. 

 C. Đảm bảo giới hạn về quyền lợi của nữ trong mọi lĩnh vực. 

 D. Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của nam và nữ trong mọi lĩnh vực. 

Câu 11: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật đảm bảo rằng không ai bị phân biệt đối xử dựa 

trên 

 A. nghề nghiệp và tài năng. B. quốc tịch và ngôn ngữ. 

 C. tình trạng kinh tế và xã hội. D. màu da, giới tính và sắc tộc. 

Câu 12: Ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là 

 A. gây mất đoàn kết trong xã hội. 

 B. hạn chế sự tự do tôn giáo. 

 C. tạo điều kiện cho sự chia rẽ và bất ổn trong xã hội. 

 D. động viên và phát huy nguồn lực của các tôn giáo. 

Câu 13: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức 

là quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Kinh tế. B. Chính trị. C. Lao động. D. Văn hoá. 

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo hợp pháp được nhà nước 

 A. tôn trọng và bảo hộ. B. thu hồi và quản lý. 

 C. xây dựng và vận hành. D. thiết kế và đầu tư. 

Câu 15: Các dân tộc trong một quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều 

kiện phát triển là thể hiện quyền bình đẳng giữa các 

 A. tôn giáo. B. tín ngưỡng. C. tổ chức. D. dân tộc. 

Câu 16: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải 

chịu trách nhiệm pháp lý là một trong những quy định của pháp luật về công dân 

 A. bình đẳng trước pháp luật. B. ngang bằng về lợi nhuận. 

 C. đáp ứng mọi sở thích. D. thoả mãn tất cả nhu cầu. 

Câu 17: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. B. Gây mất trật tự, ổn định xã hội. 

 C. Tôn trọng quyền lợi của người khác. D. Chủ động tiếp cận thông tin. 

Câu 18: Việc truyền bá, thực hành giáo lí, giáo luật, lễ nghi, quản lí tổ chức của tôn giáo là 

 A. tôn giáo. B. tín ngưỡng. 

 C. hoạt động tôn giáo. D. cơ sở tôn giáo. 

Câu 19: Ý nghĩa quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật đối với cuộc sống con người là 

 A. hạn chế tự do của cá nhân tham gia vào hoạt động xã hội. 

 B. đảm bảo mọi người đều có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. 

 C. giữ cho một số người nghèo khó và bất công. 

 D. khuyến khích sự chia rẽ trong xã hội. 

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, khi tham gia bầu cử, ứng cử, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây? 

 A. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác. 

 B. Trao đổi với người khác về nội dung phiếu bầu của mình. 

 C. Tôn trọng quyền của người khác về bầu cử và ứng cử. 

 D. Chỉ tham gia bầu cử khi được hưởng lợi ích vật chất. 

Câu 21: Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử? 

 A. 16. B. 21. C. 17. D. 18. 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị thể hiện 

ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền 

 A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. B. tham gia phát triển du lịch cộng đồng. 

 C. hỗ trợ chi phí học tập đại học. D. khám chữa bệnh theo quy định. 
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Câu 23: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều bình đẳng về cơ 

hội học tập là thể hiện công dân bình đẳng về 

 A. trách nhiệm. B. quyền. C. nghĩa vụ. D. tập tục. 

Câu 24: Nội dung nào dưới đây là hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Phát huy vai trò của người dân. B. Tăng cường năng lực giám sát. 

 C. Mở rộng dân chủ trong nhân dân. D. Giảm lòng tin của nhân dân. 

Câu 25: Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyền và 

nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Trách nhiệm hình sự. B. Xử phạt hành chính. 

 C. Đề bạt vị trí cao hơn. D. Xử lý kỷ luật. 

Câu 26: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo giúp 

 A. làm giảm ảnh hưởng của tôn giáo trong xã hội. 

 B. tạo điều kiện tôn giáo phát huy điểm tích cực và yếu tố đạo đức. 

 C. kỳ thị và phân biệt giữa những người không và theo tôn giáo. 

 D. hạn chế sự đồng thuận giữa tôn giáo. 

Câu 27: Khi thực hiện quyền bầu cử, công dân được quyền 

 A. lôi kéo, mua chuộc cử tri. B. xuyên tạc kết quả bầu cử. 

 C. gian lận thông tin lý lịch cử tri. D. tiếp cận các thông tin về bầu cử. 

Câu 28: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ 

ngang nhau trong việc 

 A. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. B. sử dụng nguồn thu nhập chung. 

 C. định đoạt tài sản công cộng. D. lựa chọn giới tính thai nhi. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Bài 1: (2,0 điểm) 

Em hãy cho biết các ý kiến dưới đây thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân 

bầu cử và ứng cử? Vì sao? 

a. Tất cả người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đang sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.  

b. Chú M chủ động liên hệ cán bộ Tổ bầu cử nhờ hướng dẫn, giải đáp những thông tin về bầu cử 

chưa nắm rõ. 

Bài 2: (1,0 điểm) 

Nhà P có hai anh em. P đang học Trường Đại học G (theo đúng nguyện vọng của bản thân), còn 

người em gái của P có nguyện vọng học Trường Đại học Thể dục - Thể thao vì rất thích đá bóng, nhưng 

bố mẹ P không đồng ý và yêu cầu em phải thi vào Trường Đại học Sư phạm để tiếp nối truyền thống của 

gia đình.  

Theo em, bố mẹ P có vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật không? Vì sao? Nếu 

là em gái của P, em sẽ giải thích với bố mẹ như thế nào? 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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Câu 
Mã đề 

121 122 123 124 125 126 127 128 

1 B D A A A B C C 

2 C D D C C C D D 

3 A D D D B C B D 

4 B A C D B B B B 

5 D C A D D A C D 

6 A A B D C B A B 

7 A C A D A D A C 

8 B D A D B A D B 

9 C D D A A D A C 

10 D D B D B C D C 

11 D A A B A C D D 

12 D A D D C A C A 

13 D C B C B C A D 

14 B D C D C D C D 

15 B B C C B C B B 

16 B D C C A B D D 

17 B D B A C B D A 

18 A B B D C C B C 

19 A A D D C C B D 

20 A B B C B A D D 

21 C C B A B A D B 

22 D B C A C D C C 

23 D B A B A A A A 

24 D D D A B A A A 

25 D D B B B C B D 

26 C C B A C C A C 

27 A C A A C B D D 
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 Kon Tum, ngày 12 tháng 3 năm 2024 

 Giáo viên ra đề 

 

 

 

Ngân Thị Hằng 
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 Họ và tên học sinh:……….……………………….......................Lớp 12 C............SBD........................... 

ĐỀ BÀI 

Câu 1: Ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong hội nghị là công dân vi phạm quyền 

 A. quản lí truyền thông.       B. tự do ngôn luận.  C. quản lí cộng đồng.     D. tự do thông tin. 

Câu 2: Công dân có hành vi bịa đặt để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo 

hộ về 

 A. tính mạng sức khỏe.     B. năng lực thể chât.  C. danh dự, nhân phẩm.  D. tự do thân thể. 

Câu 3: Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền khiếu nại? 

   A. Chi Y nhận tiền đền bù đất đai thấp hơn hàng xóm. 

   B. Anh C phát hiện nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 

   C. Ông H tình cờ chứng kiến vụ đưa hối lộ. 

   D. Chị X phát hiện chủ cơ sở kinh doanh đánh đập người lao động 

Câu 4: Quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi 

phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là 

 A. bãi nại.  B. tố cáo.  C. khiếu nại.  D. bầu cử. 

Câu 5: Nhân dân xã A biểu quyết công khai việc xây dựng nhà văn hóa với sự đóng góp của các hộ gia 

đình. Việc làm này là biểu hiện quyền 

   A. tự do ngôn luận.        B. công khai minh bạch. 

   C. tự do bày tỏ ý kiến của mình.      D. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

Câu 6: Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

   A. Công an khám nhà của D khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền. 

   B. Anh T sang nhà hàng xóm tìm gà khi không có ai ở nhà. 

   C. Thấy nhà bạn không khóa cửa, bà H mở cửa vào chờ chủ nhà về. 

   D. Ông H vào phòng anh B khi chưa được sự đồng ý của anh B. 

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung quyền khiếu 

nại, tố cáo của công dân? 

   A. Người tàn tật không có quyền khiếu nại.   B. Người bị xử phạt hành chính có quyền khiếu nại. 

   C. Cá nhân có quyền khiếu nại.     D. Tổ chức chính trị xã hội có quyền khiếu nại. 

Câu 8: Nghi ngờ cháu M lấy điện thoại của mình, ông P đã xông vào nhà cháu M trong lúc chỉ có mình 

M ở nhà để khám xét. Hành vi của ông P xâm phạm đến quyền nào của công dân? 

   A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.    B. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở. 

   C. Quyền nhân thân và tài sản.      D. Quyền được đảm bảo bí mật đời tư. 

Câu 9: Cho rằng ông T đã cố ý dàn xếp để mình bị giám đốc kỉ luật và cho thôi việc, K đã tố cáo ông T 

với lý do bịa đặt, rằng ông T có quan hệ bất chính với chị Y. Thấy vậy, con ông T là chị G đã rủ bạn mình 

là anh P đến nhà anh K nói chuyện. Do thiếu kiềm chế nên chị G đã chửi bới vợ anh K, là chị Q, còn anh 

P đã đánh anh K bị thương phải nhập viện. Chứng kiến cảnh xô xát đó, chị Q liền quay clip và tung lên 

mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để che dấu chuyện ngoại tình với chị Y nhằm hạ 

uy tín của ông T. Trong trường hợp này anh K, chị G và chị Q đã vi phạm quyền nào sau đây của công 

dân? 

   A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

   B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

   C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 

   D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
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Câu 10: Không ai được đánh người; đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ. Đây là nội 

dung của quyền 

   A. khiếu nại, tố cáo của công dân.      B. bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân. 

   C. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.    D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 11: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới 

đây? 

   A. Quyền chính trị của công dân.      B. Tham gia vào đời sống chính trị, xã hội. 

   C. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.     D. Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. 

Câu 12: Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ 

   A. nghi ngờ chỗ ở có công cụ để thực hiện tội phạm. 

   B. khẳng định chỗ ở không có công cụ gây án. 

   C. là chủ sở hữu nơi ở đó mà cho người khác thuê sử dụng. 

   D. khẳng định chỗ ở có phương tiện để thực hiện tội phạm. 

Câu 13: Quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là quyền dân chủ cơ bản của công dân gắn 

với hình thức dân chủ 

 A. biểu quyết.  B. trực tiếp.  C. thảo luận.  D. gián tiếp. 

Câu 14: Bắt người khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc bắt người 

   A. phạm tội quả tang.       B. trong trường hợp khẩn cấp. 

   C. đang bị truy nã.        D. trong trường hợp không khẩn cấp. 

Câu 15: Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được thể hiện như thế nào trong việc 

hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước? 

   A. Giảm sức ảnh hưởng của công dân.         B. Đóng góp vào việc xây dựng cơ sở pháp lý-chính trị. 

   C. Làm tăng sức mạnh của cơ quan quyền lực.  D. Tăng cường quyền lực cá nhân trong chính trị. 

Câu 16: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân 

   A. thực hiện quyền dân chủ.     B. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

   C. giám sát cơ quan chức năng.     D. tham gia quản lí nhà nước xã hội. 

Câu 17: Xác định chị T là người mấy tuần trước có hành vi lừa đảo, giao bán cho công ty mình khẩu 

trang y tế đã qua sử dụng. Đang đứng ở cổng công ty, anh Q, phó giám đốc công ty Z, chỉ đạo anh X là 

bảo vệ, bắt giữ chị T giải về đồn công an. Biết chuyện vợ mình bị bắt, anh K đến công ty Z gặp giám đốc 

M hỏi chuyện. Trong lúc hai bên to tiếng, anh K không kiềm chế, đánh ông M bị thương. Tức giận, ông 

M chỉ đạo anh X bắt và giam anh K vào nhà kho của công ty. Trong trường hợp này những ai sau đây vi 

phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

 A. Anh X và ông M.   B. Anh X, anh Q và ông M.  C. Anh K, anh Q và anh X.   D. Ông M và anh Q. 

Câu 18: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo 

   A. thực hiện quyền công dân và quyền con người.   B. độc lập của cơ quan quyền lực. 

   C. sự giảm bớt quyền lực cá nhân.                D. sự tập trung quyền lực của cá nhân. 

Câu 19: Nghi ngờ anh D biết mình với giám đốc A rút tiền của cơ quan để đầu tư bán hàng đa cấp, chị T 

đã tạo bằng chứng giả rồi xúi giục ông A đuổi việc anh D. Thấy mình bị sa thải không đúng, lại bị chị T 

trì hoãn thanh toán các khoản tiền theo đúng quy định, anh D làm đơn phản ánh với ông Q cán bộ cơ quan 

chức năng, do mang ơn chị T đã giúp mình làm giả chứng chỉ để được bổ nhiệm, ông Q đã không giải 

quyết đơn khiếu nại cho anh D. Thấy vậy anh D thuê anh K đánh ông Q gãy chân. Những ai dưới đây có 

thể là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

 A. Ông A, chị T và ông Q.  B. Ông A, chị T và anh K. 

 C. Ông A, anh D và anh K.  D. Ông A, anh D và chị T. 

Câu 20: Hành vi nào sau đây không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của 

công dân? 

   A. Trêu đùa làm người khác bực mình.    B. Nói những điều không đúng về người khác. 

   C. Nói xấu, tung tin xấu về người khác.    D. Chửi bới, lăng mạ người khác. 
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Câu 21: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, biết cụ Q là người không biết chữ, ông 

B tổ trưởng tổ bầu cử đã phân công anh T giúp cụ viết phiếu bầu theo ý của cụ. Phát hiện chị H và chồng 

là anh A bàn bạc, thống nhất rồi cùng viết hai phiếu bầu giống nhau, anh T đề nghị hai người nên thể hiện 

chính kiến của riêng mình, nhưng chị H vẫn bỏ hai phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm 

nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín? 

 A. Anh A, chị H, ông B và anh T.  B. Anh A, chị H và ông B,T. 

 C. Anh T, anh A và chị H.  D. Anh A, chị H và cụ Q. 

Câu 22: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào? 

   A. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe. 

   B. Đóng góp ý kiến với nhà nước những vấn đề vướng mắc, bất cập. 

   C. Tham gia thảo luận xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng. 

   D. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng 

 A. chủ động thu thập và lưu trữ.  B. tiến hành sao kê và cất giữ. 

 C. thực hiện in ấn và phân loại.  D. bảo đảm an toàn và bí mật. 

Câu 24: Pháp luật quy định không một ai dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt, giam, giữ người vì những 

lí do không chính đáng. Đó là nội dung của quyền     

  A. đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại.      B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.     

  C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.                    D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

Câu 25: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau 

đây? 

   A. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.      B. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng. 

   C. Đuổi việc không có lý do.      D. chứng kiến tù nhân vượt ngục. 

Câu 26: Bắt người đúng pháp luật khi 

   A. có nghi ngờ người đó vừa mới thực hiện tội phạm. 

   B. có nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm. 

   C. có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát. 

   D. công an cần thu thập chứng cứ từ người đó. 

Câu 27: Việc công dân viết bài đăng báo, bày tỏ quan điểm của mình phê phán cái xấu, đồng tình với cái 

tốt là biểu hiện quyền 

 A. tự do ngôn luận.  B. tham gia ý kiến.  C. tự do báo chí.  D. tự do tư tưởng. 

Câu 28: Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi 

chơi đỉện tử nên đã đưa cho chồng xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng 

chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

   A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm,      B. Bất khả xâm phạm về tài sản. 

   C. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín.     D. Bất khả xâm phạm về sức khỏe. 

Câu 29: Quyền nào dưới đây góp phần hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước và để nhân dân thể hiện ý 

chí và nguyện vọng của mình? 

 A. Quản lý xã hội.           B. Bầu cử và ứng cử.  C. Tham gia quản lý nhà nước.    D. Khiếu nại tố cáo. 

Câu 30: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào 

sau đây? 

 A. Chứng kiến hành vi hung hãn.  B. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng. 

 C. Bắt gặp đối tượng khủng bố.  D. Phát hiện nơi tội phạm lẩn trốn. 

 

----------- HẾT ---------- 
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ĐỀ BÀI 

Câu 1: Xác định chị T là người mấy tuần trước có hành vi lừa đảo, giao bán cho công ty mình khẩu trang 

y tế đã qua sử dụng. Đang đứng ở cổng công ty, anh Q, phó giám đốc công ty Z, chỉ đạo anh X là bảo vệ, 

bắt giữ chị T giải về đồn công an. Biết chuyện vợ mình bị bắt, anh K đến công ty Z gặp giám đốc M hỏi 

chuyện. Trong lúc hai bên to tiếng, anh K không kiềm chế, đánh ông M bị thương. Tức giận, ông M chỉ 

đạo anh X bắt và giam anh K vào nhà kho của công ty. Trong trường hợp này những ai sau đây vi phạm 

quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

 A. Anh X và ông M.    B. Ông M và anh Q.  C. Anh K, anh Q và anh X.  D. Anh X, anh Q và ông M. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung quyền khiếu 

nại, tố cáo của công dân? 

   A. Cá nhân có quyền khiếu nại.          B. Tổ chức chính trị xã hội có quyền khiếu nại. 

   C. Người bị xử phạt hành chính có quyền khiếu nại.     D. Người tàn tật không có quyền khiếu nại. 

Câu 3: Nghi ngờ anh D biết mình với giám đốc A rút tiền của cơ quan để đầu tư bán hàng đa cấp, chị T 

đã tạo bằng chứng giả rồi xúi giục ông A đuổi việc anh D. Thấy mình bị sa thải không đúng, lại bị chị T 

trì hoãn thanh toán các khoản tiền theo đúng quy định, anh D làm đơn phản ánh với ông Q cán bộ cơ quan 

chức năng, do mang ơn chị T đã giúp mình làm giả chứng chỉ để được bổ nhiệm, ông Q đã không giải 

quyết đơn khiếu nại cho anh D. Thấy vậy anh D thuê anh K đánh ông Q gãy chân. Những ai dưới đây có 

thể là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

 A. Ông A, chị T và anh K.  B. Ông A, anh D và anh K. 

 C. Ông A, anh D và chị T.  D. Ông A, chị T và ông Q. 

Câu 4: Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi 

đỉện tử nên đã đưa cho chồng xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T 

đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

   A. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín.    

   B. Bất khả xâm phạm về tài sản. 

   C. Bất khả xâm phạm về sức khỏe.       

   D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm, 

Câu 5: Hành vi nào sau đây không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của 

công dân? 

   A. Nói những điều không đúng về người khác.    B. Chửi bới, lăng mạ người khác. 

   C. Trêu đùa làm người khác bực mình.     D. Nói xấu, tung tin xấu về người khác. 

Câu 6: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân 

   A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.    B. giám sát cơ quan chức năng. 

   C. tham gia quản lí nhà nước xã hội.     D. thực hiện quyền dân chủ. 

Câu 7: Nghi ngờ cháu M lấy điện thoại của mình, ông P đã xông vào nhà cháu M trong lúc chỉ có mình 

M ở nhà để khám xét. Hành vi của ông P xâm phạm đến quyền nào của công dân? 

   A. Quyền được đảm bảo bí mật đời tư.     B. Quyền nhân thân và tài sản. 

   C. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở.      D. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm. 

Câu 8: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo 

   A. sự tập trung quyền lực của cá nhân.     B. độc lập của cơ quan quyền lực. 

   C. sự giảm bớt quyền lực cá nhân.      D. thực hiện quyền công dân và quyền con người. 

Câu 9: Quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là quyền dân chủ cơ bản của công dân gắn 

với hình thức dân chủ 

Mã đề: 122 
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 A. thảo luận.  B. biểu quyết.  C. trực tiếp.  D. gián tiếp. 

 

Câu 10: Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

   A. Ông H vào phòng anh B khi chưa được sự đồng ý của anh B. 

   B. Anh T sang nhà hàng xóm tìm gà khi không có ai ở nhà. 

   C. Thấy nhà bạn không khóa cửa, bà H mở cửa vào chờ chủ nhà về. 

   D. Công an khám nhà của D khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền. 

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau 

đây? 

   A. chứng kiến tù nhân vượt ngục.      B. Đuổi việc không có lý do. 

   C. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.    D. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. 

Câu 12: Cho rằng ông T đã cố ý dàn xếp để mình bị giám đốc kỉ luật và cho thôi việc, K đã tố cáo ông T 

với lý do bịa đặt, rằng ông T có quan hệ bất chính với chị Y. Thấy vậy, con ông T là chị G đã rủ bạn mình 

là anh P đến nhà anh K nói chuyện. Do thiếu kiềm chế nên chị G đã chửi bới vợ anh K, là chị Q, còn anh 

P đã đánh anh K bị thương phải nhập viện. Chứng kiến cảnh xô xát đó, chị Q liền quay clip và tung lên 

mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để che dấu chuyện ngoại tình với chị Y nhằm hạ 

uy tín của ông T. Trong trường hợp này anh K, chị G và chị Q đã vi phạm quyền nào sau đây của công 

dân? 

   A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 

   B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

   C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

   D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 13: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào? 

   A. Tham gia thảo luận xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng. 

   B. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe. 

   C. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

   D. Đóng góp ý kiến với nhà nước những vấn đề vướng mắc, bất cập. 

Câu 14: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, biết cụ Q là người không biết chữ, ông 

B tổ trưởng tổ bầu cử đã phân công anh T giúp cụ viết phiếu bầu theo ý của cụ. Phát hiện chị H và chồng 

là anh A bàn bạc, thống nhất rồi cùng viết hai phiếu bầu giống nhau, anh T đề nghị hai người nên thể hiện 

chính kiến của riêng mình, nhưng chị H vẫn bỏ hai phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm 

nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín? 

 A. Anh A, chị H, ông B và anh T.  B. Anh A, chị H và ông B, T. 

 C. Anh A, chị H và cụ Q.  D. Anh T, anh A và chị H. 

Câu 15: Công dân có hành vi bịa đặt để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo 

hộ về 

 A. tự do thân thể.     B. danh dự, nhân phẩm.  C. tính mạng sức khỏe.        D. năng lực thể chất. 

Câu 16: Ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong hội nghị là công dân vi phạm quyền 

 A. quản lí cộng đồng.     B. quản lí truyền thông. C. tự do thông tin.            D. tự do ngôn luận. 

Câu 17: Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ 

   A. nghi ngờ chỗ ở có công cụ để thực hiện tội phạm. 

   B. là chủ sở hữu nơi ở đó mà cho người khác thuê sử dụng. 

   C. khẳng định chỗ ở không có công cụ gây án. 

   D. khẳng định chỗ ở có phương tiện để thực hiện tội phạm. 

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng 

 A. chủ động thu thập và lưu trữ.  B. bảo đảm an toàn và bí mật. 

 C. tiến hành sao kê và cất giữ.  D. thực hiện in ấn và phân loại. 

Câu 19: Không ai được đánh người; đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ. Đây là nội 

dung của quyền 

   A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.    B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

   C. bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân.    D. khiếu nại, tố cáo của công dân. 
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Câu 20: Việc công dân viết bài đăng báo, bày tỏ quan điểm của mình phê phán cái xấu, đồng tình với cái 

tốt là biểu hiện quyền 

 A. tham gia ý kiến.  B. tự do ngôn luận.  C. tự do báo chí.  D. tự do tư tưởng. 

Câu 21: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới 

đây? 

   A. Tham gia vào đời sống chính trị, xã hội.    B. Quyền chính trị của công dân. 

   C. Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.     D. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Câu 22: Bắt người khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc bắt người 

   A. phạm tội quả tang.       B. trong trường hợp khẩn cấp. 

   C. đang bị truy nã.        D. trong trường hợp không khẩn cấp. 

Câu 23: Quyền nào dưới đây góp phần hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước và để nhân dân thể hiện ý 

chí và nguyện vọng của mình? 

 A. Khiếu nại tố cáo.       B. Bầu cử và ứng cử.  C. Quản lý xã hội.       D. Tham gia quản lý nhà nước. 

Câu 24: Bắt người đúng pháp luật khi 

   A. có nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm. 

   B. có nghi ngờ người đó vừa mới thực hiện tội phạm. 

   C. công an cần thu thập chứng cứ từ người đó. 

   D. có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát. 

Câu 25: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào 

sau đây? 

 A. Phát hiện nơi tội phạm lẩn trốn.  B. Chứng kiến hành vi hung hãn. 

 C. Bắt gặp đối tượng khủng bố.  D. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng. 

Câu 26: Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền khiếu nại? 

   A. Chị X phát hiện chủ cơ sở kinh doanh đánh đập người lao động 

   B. Ông H tình cờ chứng kiến vụ đưa hối lộ. 

   C. Chi Y nhận tiền đền bù đất đai thấp hơn hàng xóm. 

   D. Anh C phát hiện nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 

Câu 27: Nhân dân xã A biểu quyết công khai việc xây dựng nhà văn hóa với sự đóng góp của các hộ gia 

đình. Việc làm này là biểu hiện quyền 

   A. công khai minh bạch.       B. tự do ngôn luận. 

   C. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.     D. tự do bày tỏ ý kiến của mình. 

Câu 28: Pháp luật quy định không một ai dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt, giam, giữ người vì những 

lí do không chính đáng. Đó là nội dung của quyền 

   A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.    B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

   C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.     D. đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại. 

Câu 29: Quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi 

phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là 

 A. khiếu nại.  B. bãi nại.  C. bầu cử.  D. tố cáo. 

Câu 30: Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được thể hiện như thế nào trong việc 

hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước? 

   A. Đóng góp vào việc xây dựng cơ sở pháp lý-chính trị.   B. Làm tăng sức mạnh của cơ quan quyền lực. 

   C. Tăng cường quyền lực cá nhân trong chính trị.            D. Giảm sức ảnh hưởng của công dân. 

 

----------- HẾT ---------- 

 


